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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán -Chủ tọa phiên tòa: Ông Thạch Hải Âu. 

Các hội thẩm nhân dân:  Ông  Nguyễn Thanh Dũ. 

                                         Ông Võ Văn Bằng.        

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Minh Thành – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thanh Bình – Kiểm sát viên.                                                        

Trong ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

29/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 27/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2021, đối với: 

Bị cáo: Huỳnh Ngọc Ch, sinh năm 1973, tại Tiền Giang; Nơi cư trú: Ấp 

P, xã P, huyện T, tỉnh T; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 6/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Huỳnh Văn L, sinh năm 1938 và bà Nguyễn Thị U, sinh năm 1946; Bị cáo có vợ 

tên Phạm Thị Cẩm H, sinh năm 1978; Bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 

2002 (đã chết), nhỏ nhất sinh năm 2016. Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo 

bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 05/4/2018 đến ngày 26/3/2021; 

Hiện bị cáo tại ngoại. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh T – Trợ giúp viên 

pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tiền Giang. (có mặt) 

- Người bị hại: Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983 (đã chết). 

Người đại diện theo pháp luật của chị Nguyễn Thị H1: 

+ Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1956; 

+ Bà Trần Thị B, sinh năm 1954; 

+ Anh Châu Quốc D, sinh năm 1978; 

+ Cháu Châu Quốc Đ, sinh năm 2009; 

+ Cháu Châu Thị Thanh Tr, sinh năm 2012. 

Cùng nơi cư trú: Ấp M, xã P1, huyện T, tỉnh T. 

(Ông S, bà B cùng ủy quyền cho anh Châu Quốc D tham gia tố tụng theo 

giấy ủy quyền ngày 01/8/2021 lập tại Công an huyện Tân Phước, anh Châu 

Quốc D đại diện cho cháu Đ và cháu Tr) 

 (Anh D có mặt tại phiên tòa) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

+ Chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1985. (có mặt) 

Nơi cư trú: K2, thị trấn M, huyện T, tỉnh T. 

+ Chị Phạm Thị Cẩm H, sinh năm 1978. (có mặt) 

Nơi cư trú: Ấp P, xã P, huyện T, tỉnh T. 

+ Ông Mai Xuân T1, sinh năm 1969. (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 20B V, phường N, thành phố N, tỉnh K. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 16 giờ ngày 14/9/2017, Huỳnh Ngọc Ch có giấy phép lái xe hạng 

A1 số P536171 do Sở Giao thông vận tải tỉnh L cấp ngày 28/10/2003 (BL 45) 

điều khiển xe mô tô 2 bánh biển kiểm soát: 63B8 – 113.33 trong tình trạng có 

nồng độ cồn trong máu là 146mg/dL máu, lưu thông trên đường tỉnh 865, hướng 

từ thị trấn M đi xã P. Khi đến đoạn thuộc ấp M, xã M, huyện T, tỉnh T, thì Ch để 

xe lấn trái đường va chạm với xe mô tô 2 bánh biển kiểm soát: 79N6 – 5319 do 
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chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983, nơi cư trú: ấp M, xã P1, huyện T, tỉnh T 

điều khiển chở sau là Nguyễn Thị P, sinh năm 1986, nơi cư trú: K2, thị trấn M, 

huyện T, tỉnh T lưu thông theo hướng ngược lại, làm cho người và xe ngã xuống 

đường dẫn đến tai nạn. Hậu quả: chị Nguyễn Thị H1 bị thương, đến ngày 

15/9/2017 thì chết; Chị Nguyễn Thị P và Huỳnh Ngọc Ch bị thương, hư hỏng 2 

xe liên quan.   

Sau tai nạn, Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi 

nhận: Hiện trường xảy ra trên đoạn đường tỉnh 865 thuộc ấp M, xã M, huyện T, 

tỉnh T, được xác định theo hướng P - M (Đông - Tây), mặt đường trải nhựa rộng 

6m, có vạch phân tuyến ở giữa, hiện trường lấy trụ điện số 46 làm vật chuẩn. 

(BL 07 – BL 10) 

 Trên cơ sở ghi nhận dấu vết tại hiện trường, phương tiện liên quan, lời 

khai người bị hại và người làm chứng, xác định: Vùng va chạm giữa xe 63B8 – 

113.33 với xe 79N6 – 5319 nằm trên phần đường bên phải, theo hướng từ P đi M 

(được ký hiệu là 5), cách lề đường bên phải 1m80; từ vùng va chạm kéo chếch 

theo hướng Tây – Bắc 2m70 là trục sau của xe 79N6 – 5319. 

Phiếu kết quả xét nghiệm Huỳnh Ngọc Ch có nồng độ cồn trong máu là 

146mg/dL (BL 169, 171). 

Sau khi tai nạn xảy ra, Huỳnh Ngọc Ch bị hỏng 01 (một) mắt trái  (BL 156). 

Kết luận giám định pháp y về tử thi số 204 ngày 15/9/2017 của Trung tâm 

pháp y tỉnh T, thì nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị H1 do: Đa thương, 

vỡ sàng sọ trước, xuất huyết dưới màn cứng bán cầu đại não phải, dập não bán 

cầu phải, gãy kín 1/3 dưới xương đùi trái do tai nạn giao thông. (BL 48 – BL 67)  

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 59 ngày 30/01/2018 của 

Trung tâm pháp y tỉnh T đối với chị Nguyễn Thị P, thì tổng tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 32%. (BL 73 – BL 76)  

Căn cứ kết luận định giá tài sản số 78 ngày 19/10/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T, thì giá trị thiệt hại của xe 79N6 – 5319 

là 510.000 đồng.  (BL 319 – BL 326) 

Kết luận giám định pháp y tâm thần số 123 ngày 07/3/2018 của Viện pháp 

y tâm thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đương sự có đủ 

năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện đương sự chưa đủ năng lực nhận 

thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật”. Nên Huỳnh Ngọc 

Ch bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. (BL 77 – BL 84) 
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Ngày 25/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện T ban hành Quyết định 

số 01/QĐ-VKSTP hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 

01/QĐ-VKSTP ngày 22/3/2018 do không có căn cứ áp dụng biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh. Trên cơ sở đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T đã ban 

hành Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần số 01 ngày 01/02/2021 đối 

với Huỳnh Ngọc Ch. Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 206 ngày 

19/3/2021 của Viện pháp y tâm thần Trung ương đối với Huỳnh Ngọc Ch, kết 

luận: “Hiện tại bệnh đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc chữa bệnh 

nữa; đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ 

quan pháp luật.” (BL 89, BL 91 – BL 96)  

Về vật chứng và xử lý vật chứng của vụ án:  

- 01 (một) xe mô tô 02 bánh biển kiểm soát 63B8 – 113.33, nhãn hiệu 

HONDA, loại WAVE RSX màu đỏ - đen, số máy JA31E0239204, số khung 

RLHJA3108EY066709, xe đã qua sử dụng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 003405 do Công an 

huyện T cấp cho chị Phạm Thị Cẩm H. 

- Giấy phép lái xe hạng A1 số P536171 do Sở Giao thông vận tải tỉnh L 

cấp ngày 28/10/2003 cấp cho Huỳnh Ngọc Ch. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện T ra quyết định chuyển vật chứng này đến 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện T để quản lý theo quy định. 

- 01 (một) xe mô tô 02 bánh biển kiểm soát: 79N6 – 5319, nhãn hiệu 

FUSACO, loại xe nữ, số máy FMH340084247, số khung CHO43UM004287, xe 

đã qua sử dụng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 0123308 do Công an tỉnh 

K cấp cho ông Mai Xuân T1, sinh năm 1969, ĐKTT: tổ 20B V, N, thành phố N, 

tỉnh K ngày 10/9/2004. 

- Giấy phép lái xe hạng A1 số H501136 do Sở Giao thông vận tải tỉnh K 

cấp cho chị Nguyễn Thị H1 ngày 20/12/2002. 

Xe mô tô 02 bánh biển kiểm soát 79N6 – 5319 là sở hữu hợp pháp của ông 

Mai Xuân T1, ông T1 đã bán xe cho chị H1 nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lại 

theo quy định (BL 265 – BL 266). Cơ quan điều tra đã khám nghiệm và ghi nhận 

dấu vết hình thành trên phương tiện, đồng thời trao trả cho người thân của chị 

Nguyễn Thị H1. Tại Biên bản ghi lời khai ngày 02/10/2017, ông Mai Xuân T1 là 
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người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có yêu cầu gì hay ý kiến 

gì đối với vụ án.  

Về trách nhiệm dân sự:  

Đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Thị H1 yêu cầu bồi thường số tiền 

80.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị P yêu cầu bồi thường số tiền 50.000.000 đồng. 

Bị cáo Huỳnh Ngọc Ch đã tự nguyện nộp số tiền 2.000.000 đồng tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện T theo Biên lai thu tiền số 009117 ngày 22/9/2021 để khắc 

phục một phần hậu quả.  

Tại Cáo trạng số 30/CT-VKSTP ngày 04/8/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện T, đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Tân Phước để xét xử đối 

với bị cáo Huỳnh Ngọc Ch về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Quá trình 

điều tra, truy tố và tại phiên tòa, do sau tai nạn bị cáo Huỳnh Ngọc Ch bị bệnh 

“Hội chứng sau đụng dập não” nên không nhớ được sự việc bị cáo gây tai nạn 

như thế nào nhưng hiện nay bị cáo đã đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành 

vi và đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng số 30/CT-

VKSTP ngày 04/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã truy tố. Theo 

quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 quy định về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 cần áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 để khởi tố bị can, điều tra, truy tố và xét xử. Do đó có cơ sở xác định 

bị cáo Huỳnh Ngọc Ch đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” theo Điểm b Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 49; Điều 50; các Điểm 

b, s, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, quyết 

định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng và xử phạt 

bị cáo 02 (hai) năm 11 (mười một) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày tù bằng với 

thời gian bị cáo chấp hành quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc; 

buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án; xử lý vật chứng của vụ án và miễn án phí cho bị cáo theo qui 

định. Về hình phạt bổ sung đền nghị Hội đồng xét xử không áp dụng. 
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Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Ngọc Ch thống nhất với ý kiến luận tội 

của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và khung hình phạt mà điều luật đã quy 

định. Bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, p  khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự năm 2015 là bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi; bị 

cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, bị cáo là người khuyết tật nặng, 

hiện tại bị cáo đã hỏng một mắt trái; ngoài ra gia đình bị cáo thuộc diện hộ nghèo 

theo quy định của Chính phủ, bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án, 

tiền sự đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự, Ngoài ra đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm q Khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự để áp dụng cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 

1 Điều 54 của Bộ luật hình sự xem xét xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt được áp dụng, xử phạt bị cáo bằng với thời hạn bị cáo chấp hành quyết 

định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc như đại diện Viện kiểm sát vừa phát 

biểu. Về trách nhiệm dân sự đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

Bị cáo Huỳnh Ngọc Ch thống nhất với ý kiến luận tội của đại diện Viện 

kiểm sát, không có ý kiến tranh luận gì và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đồng ý cấp dưỡng theo yêu cầu của đại diện bị hại và 

yêu cầu bồi thường của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nhưng 

xin khi nào có tiền sẽ thực hiện bồi thường vì gia đình đang khó khăn. 

Anh Châu Quốc D là người đại diện hợp pháp của người bị hại nhất trí với 

ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không tranh luận gì thêm. Về trách 

nhiệm dân sự không tiếp tục yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 80.000.000 

đồng mà chỉ yêu cầu bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 02 cháu 

Châu Quốc Đ, sinh ngày 25/9/2009 và Châu Thị Thanh Tr, sinh ngày 14/9/2012 

mỗi cháu 700.000 đồng/tháng, thời điểm cấp dưỡng tính từ tháng 10/2017 cho 

đến khi 02 cháu Đ, Tr đủ 18 tuổi và có khả năng lao động được. 

Chị Nguyễn Thị P là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nhất 

trí với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không tranh luận gì thêm. Về 

trách nhiệm dân sự yêu cầu bị cáo phải bồi thường chi phí điều trị và tiền mất thu 

nhập do bị thương tật tổng cộng là 28.000.000 đồng. Yêu cầu thực hiện bồi 

thường một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.  

Chị Phạm Thị Cẩm H là người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

nhất trí với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không tranh luận gì thêm. 
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Về vật chứng, chị H xin được nhận lại chiếc xe máy biển kiểm soát 63B8 – 

113.33 để có phương tiện đi lại lo cho bị cáo và các con.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo rất ăn hối cải, xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan điều tra Công an huyện T, của Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

T, của Kiểm sát viên trong quá trình tiến hành tố tụng điều tra, truy tố đã có vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo là không đúng vì theo 

Kết luận giám định pháp y tâm thần số 123 ngày 07/3/2018 của Viện pháp y tâm 

thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đương sự có đủ năng 

lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện đương sự chưa đủ năng lực nhận thức 

và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.” (BL 79- BL 80). Như 

vậy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị cáo Huỳnh Ngọc Ch có đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự quy 

định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự nên việc Viện kiểm sát nhân dân huyện T ban 

hành Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/QĐ-VKSTP ngày 

22/3/2018 đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Ch là không đúng theo quy định tại Điều 

447 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ai có ý kiến 

hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó việc vi phạm thủ tục của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

T như đã nêu trên là không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và 

toàn diện của vụ án, không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, không xâm hại 

nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.  

 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Huỳnh 

Ngọc Ch mặc dù không nhớ rõ tình tiết của việc gây tai nạn cho chị H1 và chị P, 

nhưng bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng số 

30/CT-VKSTP ngày 04/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã truy tố 

nên đủ cơ sở để khẳng định: vào khoảng 16 giờ ngày 14/9/2017, bị cáo Huỳnh 

Ngọc Ch điều khiển xe mô tô 02 bánh biển kiểm soát: 63B8 – 113.33 trong tình 
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trạng có nồng độ cồn trong máu là 146mg/dL lưu thông trên đường tỉnh 865, 

hướng từ thị trấn M đi P. Khi đến đoạn thuộc ấp M, xã M, huyện T, tỉnh T, thì bị 

cáo để xe lấn trái đường va chạm với xe mô tô 02 bánh biển kiểm soát: 79N6 – 

5319 do Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983, ĐKTT: Ấp M, xã P1, huyện T, tỉnh T 

điều khiển chở sau là Nguyễn Thị P, sinh năm 1986, ĐKTT: K2, thị trấn M, 

huyện T, tỉnh T lưu thông theo hướng ngược lại, làm cho người và xe ngã xuống 

đường dẫn đến tai nạn. Hậu quả: chị Nguyễn Thị H1 bị thương, đến ngày 

15/9/20217 thì chết; Chị Nguyễn Thị P bị thương, hư hỏng 2 xe liên quan. Do đó 

có cơ sở xác định bị cáo Huỳnh Ngọc Ch đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điểm b Khoản 2 Điều 202 của Bộ 

luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đến ngày 16/01/2018 bị 

cáo Huỳnh Ngọc Ch bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T khởi tố theo 

quyết định khởi tố bị can số 09 ngày 16/01/2018, Quyết định phê chuẩn quyết 

định khởi tố bị can số 08/QĐ-VKSND-TP ngày 18/01/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T. Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 quy định về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cần áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để khởi tố bị can, điều tra, truy tố và xét xử. Do 

đó có cơ sở xác định bị cáo Huỳnh Ngọc Ch đã phạm tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” theo Điểm b Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Quá trình tranh tụng tại phiên tòa hôm nay, lời khai của những người tham 

gia tố tụng là hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập có 

trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Huỳnh Ngọc Ch điều khiển xe mô tô 63B8 – 113.33 

trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu 146mg/dl máu nên đây là tình tiết 

định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi vi phạm Luật giao thông 

đường bộ của bị cáo Huỳnh Ngọc Ch như nêu trên đã vi phạm vào Khoản 8 Điều 

8 và Khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ. Như vậy đã có đủ cơ sở để kết 

luận, hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Ngọc Ch đã cấu thành tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tội danh và hình phạt được quy 

định tại Điểm b Khoản 2 điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017, nên bản cáo trạng số 30/CT-VKSTP ngày 04/8/2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T truy tố bị cáo Huỳnh Ngọc Ch về tội danh và hình 

phạt đã nêu trên là có căn cứ đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo 
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Huỳnh Ngọc Ch là nghiêm trọng, đã trực tiếp vi phạm các quy định về an toàn 

giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng của chị Nguyễn Thị H1 và gây 

thương tật cho chị Nguyễn Thị P. Bị cáo nhận thức được xe môtô khi tham gia 

giao thông đường bộ là nguồn nguy hiểm cao độ, chỉ cần bất cẩn là xảy ra hậu 

quả khó lường. Bị cáo đã có sử dụng rượu, bia, nồng độ cồn trong máu 146mg/dl 

máu, lẽ ra bị cáo phải chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, không được 

điều khiển xe, nhưng bị cáo vẫn điều khiển xe mô tô, mang ý thức chủ quan, 

thiếu chú ý quan sát, để xảy ra tai nạn gây thiệt hại về tính mạng cho chị H1 và 

gây thiệt hại về sức khỏe cho chị P. Bị cáo có lỗi hoàn toàn trong việc để xảy ra 

tai nạn. Hành vi của bị cáo đã gây hoang mang, lo sợ cho những người tham gia 

giao thông bình thường khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó cần áp 

dụng một mức hình phạt thật thỏa đáng, tương xứng với hành vi phạm tội của bị 

cáo mới có tác dục giáo dục bị cáo nói riêng và đấu tranh phòng ngừa tội phạm, 

đảm bảo an toàn trật tự xã hội nói chung.  

Hội đồng xét xử xét thấy, sau khi phạm tội bị cáo Huỳnh Ngọc Ch tuy 

không nhớ rõ sự việc xảy ra nhưng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện 

khắc phục một phần thiệt hại; bản thân bị cáo có khuyết tật nặng đã hỏng một mắt 

trái đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các Điểm b, s, p Khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt; không có tiền án, tiền sự; bị cáo có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo tại địa phương theo quy định của 

Chính phủ, đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 điều 51 của 

Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Huỳnh Ngọc Ch  đã có 03 tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại  Khoản 1 Điều 51 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng quy 

định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. Bản thân bị cáo Huỳnh Ngọc Ch cũng đã 

chấp hành quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 05/4/2018 

đến ngày 26/3/2021 là 02 (hai) năm 11 (mười một) tháng 21 (hai mươi mốt) 

ngày, việc chấp hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh là do lỗi của cơ quan tố tụng 

nên cần áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo được quy định tại Khoản 3 Điều 7 

và Điều 49 của Bộ luật Hình sự để trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn 

chấp hành hình phạt tù cho bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có đủ 

điều kiện được áp dụng Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo mức 

hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng và xử phạt bị 

cáo thời hạn tù bằng với thời gian bị cáo chấp hành quyết định áp dụng biện 

pháp bắt buộc chữa bệnh là cũng đã đủ để răn đe, giáo dục, cải tại bản thân bị 
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cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội và không cần thiết áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [4] Về vật chứng trong vụ án: 01 (một) xe mô tô 2 bánh biển kiểm soát 

63B8 – 113.33, nhãn hiệu HONDA, loại WAVE RSX màu đỏ - đen, số máy 

JA31E0239204, số khung RLHJA3108EY066709, xe đã qua sử dụng; Giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 003405 do Công an huyện T cấp cho 

chị Phạm Thị Cẩm H; Giấy phép lái xe hạng A1 số P536171 do Sở Giao thông 

vận tải tỉnh L cấp ngày 28/10/2003 cấp cho Huỳnh Ngọc Ch, hiện Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện T đang tạm giữ theo Biên bản về việc giao nhận vật 

chứng, tài sản ngày 23/9/2021. Xét thấy, tại biên bản ghi lời khai ngày 

10/11/2017”  chị Phạm Thị Cẩm H thừa nhận xe máy biển kiểm soát 63B8 – 

113.33 là tài sản hợp pháp của chị và bị cáo Huỳnh Ngọc Ch, Giấy chứng nhận 

đăng ký xe mô tô, xe máy do chị đứng tên (BL 269-270). Hội đồng xét xử xét 

thấy, hiện chị H và bị cáo có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo tại địa 

phương, hiện tại bị cáo không có khả năng lao động, chị H phải chăm lo cho gia 

đình và 02 con còn nhỏ, tại phiên tòa chị H có yêu cầu được nhận lại chiếc xe 

máy nói trên để làm phương tiện đi lại nên cần thiết giao trả lại cho bị cáo Huỳnh 

Ngọc Ch và chị Phạm Thị Cẩm H chiếc xe máy và  Giấy chứng nhận đăng ký xe 

mô tô, xe máy nói trên. Giấy phép lái xe hạng A1 số P536171 do Sở Giao thông 

vận tải tỉnh L cấp ngày 28/10/2003 là tài sản hợp pháp của bị cáo Huỳnh Ngọc 

Ch nên Hội đồng xét xử quyết định giao trả lại cho bị cáo. 

Đối với 01 (một) xe mô tô 02 bánh biển kiểm soát: 79N6 – 5319, nhãn 

hiệu FUSACO, loại xe nữ, số máy FMH340084247, số khung 

CHO43UM004287, xe đã qua sử dụng; Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe 

máy số 0123308 do Công an tỉnh K cấp cho ông Mai Xuân T1, sinh năm 1969, 

nơi cư trú: tổ 20B V, N, thành phố N, tỉnh K  ngày 10/9/2004. Giấy phép lái xe 

hạng A1 số H501136 do Sở Giao thông vận tải tỉnh K cấp cho chị Nguyễn Thị 

H1 ngày 20/12/2002. Chiếc xe mô tô biển kiểm soát 79N6 – 5319 là tài sản hợp 

pháp của ông Mai Xuân T1, tuy nhiên, tại biên bản ghi lời khai ngày 02/10/2017 

(BL 265 – BL 266), ông T1 thừa nhận có đứng tên một xe mô tô biển kiểm soát 

79N6 – 5391 vào năm 2004 nhưng đã bán chiếc xe nói trên cho chị Nguyễn Thị 

H1, khi bán xe không làm giấy tờ gì, hiện nay ông không còn liên quan gì đến 

chiếc xe này nữa. Từ lời khai trên Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định trả 

lại xe; Giấy đăng ký xe và Giấy phép lái xe lại cho người đại diện của bị hại 

Nguyễn Thị H1 là phù hợp (BL 334). 
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[5] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo Huỳnh 

Ngọc Ch đã tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T số tiền 

2.000.000 đồng để khắc phục một phần thiệt hại. 

Tại phiên tòa hôm nay, Anh Châu Quốc D là người đại diện hợp pháp của 

người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì mà chỉ yêu cầu bị cáo phải thực 

hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 02 cháu Châu Quốc Đ, sinh ngày 25/9/2009 và 

Châu Thị Thanh Tr, sinh ngày 14/9/2012 mỗi cháu 700.000 đồng/tháng, thời 

điểm cấp dưỡng tính từ tháng 10/2017 cho đến khi 02 cháu Đ, Tr đủ 18 tuổi. Hội 

đồng xét xử xét thấy, từ khi tai nạn xảy ra ngày 24/9/2017 cho đến hôm nay, bị 

cáo chưa khắc phục được phần nào thiệt hại cho gia đình bị hại, đại diện cho bị 

hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì mà chỉ yêu cầu bị cáo phải cấp 

dưỡng nuôi 02 con chưa thành niên của bị là đã có lợi cho bị cáo; Mức tiền cấp 

dưỡng anh D yêu cầu là 700.000 đồng/tháng cho mỗi con chung là không cao so 

với mặt bằng chung tại địa phương hiện nay nên Hội đồng xét xử căn cứ vào 

Điều 591 của Bộ luật Dân sự chấp nhận yêu cầu cấp dưỡng của anh Châu Quốc 

D.  

Tại phiên tòa hôm nay chị Nguyễn Thị P là người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án thống nhất bị cáo tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại 

với số tiền 2.000.000 đồng mà bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện T, chị P yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiếp chi phí điều trị và tiền mất thu 

nhập do bị thương tật tổng cộng là 26.000.000 đồng, yêu cầu thực hiện bồi 

thường một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Bị cáo Huỳnh Ngọc Ch 

đồng ý bồi thường theo yêu cầu của chị P nhưng xin khi nào có điều kiện mới 

thực hiện việc bồi thường. Hội đồng xét xử xét thấy, trước khi bị tai nạn, chị P là 

công nhân có thu nhập ổn định hàng tháng nhưng sau khi bị tai nạn chị bị thương 

tật với tỉ lệ tổn thương là 32% không thể đi làm trong thời gian dài, ngoài ra chi 

phí cho việc điều trị cũng rất lớn dù đã được Bảo hiểm y tế chi trả một phần, tại 

phiên tòa chị P chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường tổng số tiền 28.000.000 đồng là đã 

có lợi cho bị cáo. Từ khi xảy ra tai nạn đến nay, bị cáo chỉ khắc phục được một 

phần thiệt hại với số tiền 2.000.000 đồng, bị cáo đồng ý tiếp tục bồi thường 

26.000.000 đồng cho chị P nhưng xin khi nào có tiền mới thực hiện là không phù 

hợp với quy định tại Điều 585 của Bộ luật Dân sự, nên cần thiết buộc bị cáo phải 

thực hiện việc bồi thường ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.    

[6] Về án phí: Bị cáo Huỳnh Ngọc Ch phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000 đồng, án phí dân sự sơ thẩm là 1.300.000 đồng và án phí cấp dưỡng là 

300.000 đồng. Tuy nhiên xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc 
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diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo xin 

xem xét miễn án phí cho bị cáo, Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm đ khoản 1 điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, quyết định miễn toàn bộ án phí 

hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm và án phí cấp dưỡng cho bị cáo. 

[7] Xét lời đề nghị của người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Ngọc Ch về các 

tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là có căn cứ một phần nên được Hội đồng xét xử 

ghi nhận, không chấp nhận đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội 

là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành 

vi của mình” quy định tại Điểm q Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[8] Xét lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham 

gia phiên tòa là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1- Tuyên bố bị cáo Huỳnh Ngọc Ch phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 

* Áp dụng Điểm b Khoản 2 điều 260; các Điều 38, 49, 50; các Điểm b, s, 

p Khoản 1, Khoản 2 điều 51; Khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự; các Điều 

260, 299 và Điều 327 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Ch 02 (hai) năm 11 (mười một) tháng 21 

(hai mươi mốt) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù bằng với thời gian bị 

cáo chấp hành quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 

05/4/2018 đến ngày 26/3/2021, xem như bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. 

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

2- Về vật chứng: 

* Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng 

hình sự; 

+ Trả lại 01 (một) xe mô tô 2 bánh biển kiểm soát 63B8 – 113.33, nhãn 

hiệu HONDA, loại xe WAVE RSX màu đỏ - đen, số máy JA31E0239204, số 

khung RLHJA3108EY066709, xe đã qua sử dụng và 01 (một) Giấy chứng nhận 

đăng ký xe mô tô, xe máy  số 003405 do Công an huyện T cấp cho chị Phạm Thị 

Cẩm H, sinh năm 1978, địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện T, tỉnh T cho bị cáo Huỳnh 

Ngọc Ch và chị Phạm Thị Cẩm H. 
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+ Trả lại 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 số P536171 do Sở Giao thông 

vận tải tỉnh L cấp ngày 28/10/2003 cấp cho Huỳnh Ngọc Ch cho bị cáo Huỳnh 

Ngọc Ch. 

(Các vật chứng này hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện T) 

3. Về trách nhiệm dân sự; 

* Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự và các Điều 584, 585, 586, 590 và 

591 của Bộ luật dân sự; 

+ Buộc bị cáo Huỳnh Ngọc Ch phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho 02 

cháu Châu Quốc Đ, sinh ngày 25/9/2009 và Châu Thị Thanh Tr, sinh ngày 

14/9/2012 mỗi cháu 700.000 đồng/tháng, thời điểm cấp dưỡng tính từ tháng 

10/2017 cho đến khi 02 cháu Đ, Tr đủ 18 tuổi. 

+ Ghi nhận bị cáo Huỳnh Ngọc Ch tự nguyện bồi thường cho chị Nguyễn 

Thị P số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) mà bị cáo đã nộp theo Biên lai thu 

tiền số 009117 ngày 23/9/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. Chị P 

có thể liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện T để nhận số tiền này ngay sau 

khi án có hiệu lực pháp luật.  

+ Buộc bị cáo Huỳnh Ngọc Ch phải bồi thường tiếp cho chị Nguyễn Thị P 

số tiền 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng). Thực hiện nghĩa vụ bồi 

thường ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại điều 357, điều 468 của 

Bộ luật dân sự năm 2015.              

4 - Về án phí:  

* Áp dụng điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa 

án; 

Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm và án phí cấp 

dưỡng cho bị cáo Huỳnh Ngọc Ch. 

5 - Về quyền kháng cáo: 

* Áp dụng các Điều  331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 
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Bị cáo Huỳnh Ngọc Ch, ông Nguyễn Văn S, bà Trần Thị B anh Châu 

Quốc D, chị Nguyễn Thị P và chị Phạm Thị Cẩm H được thực hiện quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Mai Xuân T1 

được thực hiện quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai theo quy định để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo điều 02 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.  

Nơi nhận   
- TAND tỉnh T; 

- VKSND tỉnh T 

- VKSND huyện T;  

- Chi cục THADS huyện T; 

- Công an huyện T;                                        

- UBND xã P;                   

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu.  

 

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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